
PHỤ LỤC I: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH - SNN ngày     tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

1.  

Xây dựng 

CSDL về 

trồng trọt 

- Cơ sở dữ liệu 

về tình hình sản 

xuất nông nghiệp 

- Cơ sở dữ liệu 

quản lý buôn bán 

vật tư nông  

- Cơ sở dữ liệu 

quản lý sâu bệnh 

hại 

- Xây dựng/thiết 

lập Hệ thống thu 

thập, quản lý, 

khai thác dữ liệu 

về trồng trọt tỉnh 

Lai Châu 

- Tạo lập CSDL 

về trồng trọt 

- Đào tạo và tập 

huấn sử dụng 

phần mềm 

- Thuê hệ thống 

máy chủ 

Chi cục 

Trồng 

trọt và 

BVTV 

1.000.000.000 Chưa chi 

Nguồn ngân 

sách nhà 

nước 

- Hiện tại, Đề 

cương và dự 

toán chi tiết đã 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

theo QĐ số 2205 

ngày 8/12/2023 

của UBND tỉnh 

Lai Châu 

 - Chi cục  đã 

trình Sở Nông 

nghiệp & PTNT 

phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn 

nhà thầu theo Tờ 

trình số  

301/TT&BVTV-

HCTH, ngày 

9/12/2023 

 



2 

 

 

 

TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

2.  

Thiết lập hệ 

thống quản 

lý dữ liệu về 

chăn nuôi 

và thủy sản 

trên địa bàn 

tỉnh 

Duy trì hệ thống 
Thuê máy chủ 

cơ sở dữ liệu 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

48.000.000 Chưa chi 
Ngân sách 

địa phương 
Đang thực hiện 

 

3.  

Xây  dựng  

hệ  thống  

thông  tin  

quản  lý, 

giám sát 

minh bạch 

thông tin, 

kết nối tiêu 

thụ sản 

phẩm đối 

với các cơ 

sở sản xuất, 

chế biến 

kinh doanh 

nông lâm 

sản và thủy 

Xây dựng hệ 

thống thông tin 

quản lý, giám sát 

minh bạch thông 

tin, kết nối tiêu 

thụ sản phẩm đối 

với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, 

kinh doanh 

NLTS trên địa 

bàn tỉnh. Với 

mục tiêu là xây 

dựng một hệ 

thống quản lý, 

giám sát thông 

tin sản xuất trên 

Xây  dựng  hệ  

thống  thông  tin  

quản  lý, giám 

sát minh bạch 

thông tin, kết 

nối tiêu thụ sản 

phẩm đối với 

các cơ sở sản 

xuất, chế biến 

kinh doanh nông 

lâm sản và thủy 

sản trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông, 

lâm sản 

và thủy 

sản tỉnh 

Lai 

Châu 

 

 

 

 

 

1.000.000.000 Chưa chi 
Ngân sách 

địa phương 

Chi cục có 

Công văn Đề 

xuất tạm dừng 

dự án (Công 

văn số 

259/QLCL-

CBTB, ngày 

02/12/2023 về 

rà soát làm rõ 

một số nội 

dung, nhiệm vụ 

theo công văn 

số 4663/UBND-

KTN) 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

sản trên địa 

bàn tỉnh Lai 

Châu 

địa bàn, phục vụ 

công tác quản lý 

nhằm nâng cao 

chất lượng sản 

phẩm phù hợp 

với các tiêu 

chuẩn hiện hành; 

tạo ra các sản 

phẩm hàng hóa 

có thương hiệu, 

nâng cao sức 

cạnh tranh đáp 

ứng yêu cầu thị 

trường, tăng giá 

trị thu nhập trên 

một đơn vị diện 

tích canh tác, 

khắc phục tình 

trạng ruộng, 

nương bỏ hoang 

không canh tác, 

sản xuất nhỏ lẻ; 

góp phần thực 

hiện cơ cấu lại 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

ngành nông 

nghiệp, hoàn 

thành mục tiêu 

thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã 

hội của tỉnh Lai 

Châu.  
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TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

4.  

Hệ thống 

phát hiện 

sớm các 

điểm cháy 

rừng, hệ 

thống cảnh 

báo cháy 

rừng; trạm 

quan chắc 

giám sát, 

bảo vệ 

rừng; hệ 

thống phân 

vùng trọng 

điểm cháy 

rừng 

Công tác phòng 

cháy, chữa cháy 

rừng luôn được 

xác định là 

nhiệm vụ cấp 

bách và ưu tiên, 

cần khẩn trương 

triển khai thực 

hiện, do vậy việc 

triển khai nhiệm 

vụ xây dựng sẽ 

nâng cao năng 

lực phòng cháy, 

chữa cháy rừng 

trên địa bàn toàn 

tỉnh, hạn chế và 

giảm thiểu tối đa 

các nguy cơ xảy 

ra cháy rừng, 

giảm thiệt hại tới 

mức thấp nhất do 

cháy rừng cả về 

kinh tế và môi 

trường.  

Phát triển phần 

mềm nội bộ và 

tạo lập CSDL 

phục vụ phát hiện 

sớm cháy rừng, 

dự báo và cảnh 

báo cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh. 

Đầu tư trang thiết 

bị CNTT để vận 

hành hệ thống 

phần mềm phát 

hiện sớm và cảnh 

báo cháy rừng; 

thu nhận và xử lý 

số liệu từ các 

trạm quan trắc, 

giám sát bảo vệ 

rừng, hệ thống 

phân vùng trọng 

điểm cháy rừng, 

đồng thời xử lý 

và cập nhật theo 

dõi diễn biến 

Chi cục 

Kiểm 

lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000.000 Chưa chi 

Nguồn ngân 

sách địa 

phương 

Đang thực hiện 

các gói tư vấn 

thuộc giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ, dự án 
Mục tiêu 

Nội dung đầu 

tư 

Đơn vị 

chủ trì 

triển 

khai 

Tổng mức đầu 

tư/dự toán 

được duyệt 

(Đồng) 

Tổng 

vốn/kinh 

phí đã 

chi 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

 

Tình hình thực 

hiện 

Tỷ lệ chi so 

với tổng chi 

ngân sách 

nhà nước  

 rừng. Đầu tư lắp 

đặt Trạm quan 

trắc giám sát, bảo 

vệ rừng bao gồm 

hệ thống giám 

sát, phát hiện và 

cảnh báo cháy 

rừng sớm sử 

dụng công nghệ 

hiện đại để hỗ trợ 

hiệu quả việc 

phòng chống 

giảm thiểu thiệt 

hại do cháy rừng 

gây ra trên địa 

bàn. 
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